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1. NGUYỄN THANH PHONG  

 

1. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THANH PHONG 

2. Ngày sinh: 1964 

3. Nơi sinh: Thanh Phước- Gò Dầu- Tây Ninh  

4. Quê quán: Thanh Phước- Gò Dầu- Tây Ninh  

5. Nơi ở hiện nay: Cây Xoài- Thanh Phước- Gò Dầu- Tây Ninh  

6. Ngạch công chức (viên chức): Giáo viên trung học cơ sở  

    Mã ngạch: 15a202  

7. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt nam: 01/ 04/ 2006  

    Ngày chính thức: 01/ 04/ 2007   

8. Trình độ chuyên môn cao nhất:  Cao Đẳng            9. Chuyên ngành:  SP Toán 

10. CHỨC VỤ: TỔ TRƯỞNG 11. BỘ MÔN: TOÁN 

 

2. ĐỖ THANH BÌNH  

 

1. Họ và tên khai sinh: ĐỖ THANH BÌNH 

2. Ngày sinh: 23/ 08/ 1965 

3. Nơi sinh: Thanh Phước- Gò Dầu- Tây Ninh  

4. Quê quán: Campuchia  

5. Nơi ở hiện nay: Ô4/103- Thanh Bình- Thị trấn Gò Dầu- Tây Ninh 

6. Ngạch công chức (viên chức): Giáo viên trung học cơ sở  

    Mã ngạch: 15a202  

7. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt nam: Không 

8. Trình độ chuyên môn cao nhất:  Cao Đẳng 9. Chuyên ngành:  SP Toán 

10. CHỨC VỤ: THANH TRA NHÂN DÂN 11. BỘ MÔN: TOÁN 

 

3. ĐÀM VĂN YÊN  

 

1. Họ và tên khai sinh: ĐÀM VĂN YÊN  

2. Ngày sinh: 16/ 10/ 1960 

3. Nơi sinh: Phước Thạnh- Gò Dầu- Tây Ninh  

4. Quê quán: Phước Thạnh- Gò Dầu- Tây Ninh  

5. Nơi ở hiện nay: Tổ 3- Suối Cao- Phước Đông- Gò Dầu- Tây Ninh  

6. Ngạch công chức (viên chức): Giáo viên trung học cơ sở chính 

    Mã ngạch: 15a201  

7. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt nam: Không 

8. Trình độ chuyên môn cao nhất:  Đại Học 9. Chuyên ngành:  SP Toán 

10. CHỨC VỤ: PHỔ CẬP GD THPT  11. BỘ MÔN: TOÁN 
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4. TRẦN THIÊN HƯƠNG LAN 

 

1. Họ và tên khai sinh: TRẦN THIÊN HƯƠNG LAN 

2. Ngày sinh: 03/ 02/ 1968 

3. Nơi sinh: Long Khánh  

4. Quê quán: Thanh Phước- Gò Dầu- Tây Ninh 

5. Nơi ở hiện nay: Tổ 18- Cây xoài- Thanh Phước- Gò Dầu- Tây Ninh  

6. Ngạch công chức (viên chức): Giáo viên trung học cơ sở 

    Mã ngạch: 15a202 

7. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt nam: Không 

8. Trình độ chuyên môn cao nhất:  Cao Đẳng 9. Chuyên ngành:  SP Toán 

10. CHỨC VỤ: GIÁO VIÊN  11. BỘ MÔN: TOÁN 

 

5. HỒ THỊ DIỆP THUÝ 

 

1. Họ và tên khai sinh: HỒ THỊ DIỆP THUÝ 

2. Ngày sinh: 04/ 01/ 1966 

3. Nơi sinh: Ninh Thạnh- Hòa Thành- Tây Ninh  

4. Quê quán: Tiền Giang 

5. Nơi ở hiện nay: Cây xoài- Thanh Phước- Gò Dầu- Tây Ninh 

6. Ngạch công chức (viên chức): Giáo viên trung học cơ sở chính 

    Mã ngạch: 15a201 

7. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt nam: 07/ 10/ 2005  

    Ngày chính thức: 07/ 10/ 2006 

8. Trình độ chuyên môn cao nhất:  Đại Học 9. Chuyên ngành:  SP Toán  

10. CHỨC VỤ: GIÁO VIÊN 11. BỘ MÔN: TOÁN 

 

6. VÕ VĂN NHÃN 

 

1. Họ và tên khai sinh: VÕ VĂN NHÃN 

2. Ngày sinh: 01/ 04/ 1980  

3. Nơi sinh: Gò Dầu- Tây Ninh  

4. Quê quán: Bàu Đồn- Gò Dầu- Tây Ninh  

5. Nơi ở hiện nay: Ấp 1- Bàu Đồn- Gò Dầu- Tây Ninh 

6. Ngạch công chức (viên chức): Giáo viên trung học cơ sở chính 

    Mã ngạch: 15a201  

7. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt nam: Không 

8. Trình độ chuyên môn cao nhất:  Đại Học 9. Chuyên ngành:  SP Toán 

10. CHỨC VỤ: GIÁO VIÊN 11. BỘ MÔN: TOÁN 



THÔNG TIN NHÂN SỰ TỔ TOÁN- TIN 

Trường THCS Phước Đông                                                                                               Trang 3 

7. ĐẶNG THỊ KIM THOA 

 

1. Họ và tên khai sinh: ĐẶNG THỊ KIM THOA 

2. Ngày sinh: 10/ 01/ 1983  

3. Nơi sinh: An Thạnh- Bến Cầu- Tây Ninh  

4. Quê quán: An Thạnh- Bến Cầu- Tây Ninh  

5. Nơi ở hiện nay: 1053 ấp Voi- An Thạnh- Bến Cầu- Tây Ninh  

6. Ngạch công chức (viên chức): Giáo viên trung học cơ sở chính 

    Mã ngạch: 15a201 

7. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt nam: Không 

8. Trình độ chuyên môn cao nhất:  Đại Học 9. Chuyên ngành:  SP Toán 

10. CHỨC VỤ: GIÁO VIÊN 11. BỘ MÔN: TOÁN 

 

8. HUỲNH TIẾN NAM 

 

1. Họ và tên khai sinh: HUỲNH TIẾN NAM 

2. Ngày sinh: 11/ 07/ 1990  

3. Nơi sinh: Thị xã- Tây Ninh  

4. Quê quán: Tiền Giang 

5. Nơi ở hiện nay: Suối Dộp- Thái Bình- Châu Thành- Tây Ninh 

6. Ngạch công chức (viên chức): Giáo viên trung học cơ sở hạng II 

    Mã ngạch: V.07.04.11 

7. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt nam: Không 

8. Trình độ chuyên môn cao nhất:  Đại Học 9. Chuyên ngành:  Khoa học máy tính 

10. CHỨC VỤ: GIÁO VIÊN  11. BỘ MÔN: TIN HỌC 

 

9. LÊ VĂN HIẾU 

 

1. Họ và tên khai sinh: LÊ VĂN HIẾU 

2. Ngày sinh: 25/ 10/ 1984  

3. Nơi sinh: Tiền Giang  

4. Quê quán: Tiền Giang 

5. Nơi ở hiện nay: Cẩm Thắng- Cẩm Giang- Gò Dầu- Tây Ninh 

6. Ngạch công chức (viên chức): Giáo viên trung học cơ sở hạng III 

    Mã ngạch: V.07.04.12 (Đang tập sự) 

7. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt nam: Không 

8. Trình độ chuyên môn cao nhất: Đại Học 9. Chuyên ngành: CNTT 

10. CHỨC VỤ: GIÁO VIÊN  11. BỘ MÔN: TIN HỌC 
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10. NGUYỄN THỊ VŨ THƯỜNG 

 

1. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ VŨ THƯỜNG 

2. Ngày sinh: 08/ 06/ 1995 

3. Nơi sinh: Gò Dầu- Tây Ninh  

4. Quê quán: Thanh Phước- Gò Dầu- Tây Ninh  

5. Nơi ở hiện nay: Xóm mới- Thanh Phước- Gò Dầu- Tây Ninh 

6. Ngạch công chức (viên chức): Giáo viên trung học cơ sở hạng III 

    Mã ngạch: V.07.04.12 (Đang tập sự)  

7. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt nam: Không 

8. Trình độ chuyên môn cao nhất: Cao Đẳng 9. Chuyên ngành: SP Toán 

10. CHỨC VỤ: GIÁO VIÊN  11. BỘ MÔN: TOÁN 

 

 

 


